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PHU LUC CONG NHAN
ACCREDITATION SCHEDULE

(Kém theo quyét dinh so: 2976  /QD-VPCNCL ngay 25 thang 11 nam 2024
cua Gidm doc Van phong Cong nhdn Chat luong)

TEN TO CHUC CHUNG NHAN/ Organization
Tiéng Viét/ in Vietnamese: CONG TY TNHH PQI VIET NAM
Tiéng Anh/ in English: PQI VIETNAM COMPANY LIMITED

SO HIEU CONG NHAN/ Accreditation Number: VICAS 080 — FSMS

PIA CHI PUQC CONG NHAN/ Locations Covered by Accreditation
bia chi dang ky kinh doanh/ Registered business address:
S6 12, ngd 84/33 Ngoc Khanh, Phuong Giang VO, Quan Ba Dinh, Thanh phd Ha Noi
No.12, Lane 84/33 Ngoc Khanh Street, Giang Vo Ward, Ba Dinh District, Hanoi
Tru sé chinh/ Head office:

Phong 203, biét thuy G2, s6 03 Thanh Céng, Phuong Thanh Coéng, Quan Ba Dinh, Thanh phd
Ha Noi

Room 203, Villa G2, No. 03 Thanh Cong Street, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi
Tel: +84 24 6283 3330

CHUAN MUC CONG NHAN/ Accreditation Standards
— ISO/IEC 17021-1:2015
— 1S0 22003-1:2022%)

HIEU LUC CONG NHAN/ Accreditation period
Tir ngay/ from 25 /11/2024 d&én ngay/to 12/10/2025

b
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PHAM VI DPUQC CONG NHAN/ Scopes of Accreditation

Chtng nhan hé théng quan 1y an toan thuc phdm theo tiéu chuan TCVN ISO 22000:2018; TCVN
5603:2023, CXC 1-1969:2020 cho cac linh vuc sau/ Certification of food safety management system
according to 1SO 22000:2018; TCVN 5603:2023; CXC 1-1969:2020 for the following scopes:

Nhom nganh Nganh Chuyén nganh
Cluster Category Subcategory
Chébiénthyc | C | Ché bién thyc phim, | CO'™ | Pong vat — chuyén déi so cip
pham cho nguyén liéu va thirc Animal — Primary conversion
nguoi va dong an cho vat nudi — - —
vat Food, ingredient and Cl Cheé b{en '[%IL'I’C Bharfl c6 ngudn goc dong vat
. . mau hong ¢ nhiét do thuong
Processing food pet food processing
for humans and Processing of perishable animal products
animals Cll Ché bién thuc pham c6 ngudn gdc thuc vat
mau hong ¢ nhiét do thuong
Processing of perishable plant-based
products
Clll Ché bién thuc phdm c6 ngudn gbc dong vat
va thyc vat (san pham hon hgp) mau hong &
nhi¢t do thuong
Processing of perishable animal and plant-
based products (mixed products)
CIV Ché bién san pham gitr duoc 1au ¢ nhiét do
thuong
Processing of ambient stable products
D | San xuit thtc an chan
nudi
Feed and animal food
processing
Phuc vu an | E | Phuc vuan uéng
uong/ dich vy Caterin
thuc pham g
Catering/ food
service
Nguyén  liéu || | San xuat vat liéu dong goi
bao goi Production of packaging material
Packaging
material
Thiét bj phutrg | J | Thiét bi
Auxiliary Equipment
equipment
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Sinh héa K | Héa hoc va hoéa sinh
Biochemical Chemical and bio-chemical

Ghi chd/ Note:

— (*): Cap nhat phién ban tiéu chuan (thang 11/2024)/ Transition to new standard version (11/2024);
(**): Mo rong pham vi cong nhan (thang 11/2024)/ Scope extension (11/2024);

— Trudng hop Céng ty TNHH PQI Viét Nam cung cap dich vu chirng nhan thi Céng ty TNHH PQI Viét Nam
phai dang ky hoat dong va dugc cap gidy chiing nhan ding ky hoat dong theo quy dinh cua phap luat trudc
khi cung cap dich vu nay/ In case PQI Vietnam Company Limited provides certification services, PQI
Vietnam Company Limited must register its operations and be granted the registration certificate according

to the law before providing the service. %

AFC 01/12 FSMS Lan BH: 4.24 3/3


http://www.boa.gov.vn/

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-23T14:02:14+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh<linh.nd@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-25T09:43:22+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Đặng Quốc Quân<dqquan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-26T15:04:33+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-26T15:04:46+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-26T15:05:27+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




